
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 ĐỘ TUỔI 18 - 24 THÁNG
TUẦN 1 VÀ TUẦN 2

Tuần 5 (Từ ngày 07/10 - 11/10/2024); Tuần 6 (Từ 14/10 - 18/10/2024)

Thứ Chơi - tập có chủ định Chơi - tập mọi lúc, mọi nơi

2

Vận động:
Ngồi lăn bóng bằng 2 tay 

(Bóng to) – Đi trong đường 
hẹp

3
Nhận biết:

Đồ dùng của bé

4
Văn học:

 Thơ: Đi dép

5 Vận động:
Ngồi lăn bóng bằng 2 tay 

(Bóng to) – Đi trong đường 
hẹp

6 HĐVĐV:
Bé lồng hộp

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay đưa phía trước, hạ xuống
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 
bên phải, trái.
+ Chân: Dang sang 2 bên
- Rèn luyện thực hiện phối hợp vận động 
tay - mắt khi lăn bóng bằng 2 tay, phát 
triển cơ tay, khả năng phối hợp tay mắt 
trong khi thực hiện vận động. Củng cố vận 
động đi trong đường hẹp cho trẻ.
- Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng 
cốc.
- Tập ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh.
- Làm quen với rửa tay, lau mặt
- Làm quen với chế độ ăn cơm nát và các 
loại thức ăn khác nhau.
- Nhận biết đồ dùng của bé (Ba lô, cặp, mũ, 
dép, quần, áo….)
- Xem tranh và trò chuyện về một số đồ 
dùng
- Nghe hát, nghe nhạc và vận động theo 
nhạc. Nghe hát dân ca bài: Gà gáy le te - 
Dân ca Cống Khao. Nghe hát ru; Nghe âm 
thanh to - nhỏ của xắc xô.
- Nghe đọc thơ: Đi dép, kể truyện theo tranh 
- Tập: Chào, tạm biệt, nói từ ạ, dạ.
- Cầm bóp đồ vật, Chơi với ngón tay: Co duỗi 
ngón tay, đan ngón tay.
- Nghe cô đọc ca dao, đồng dao: Con công
- Hoạt động chơi: 
+ Góc TTV: Ru em ngủ
+ Góc HĐVĐV: Tháo lắp vòng
+ Góc NT: Hát cho trẻ nghe. 
+ Góc VĐ:  Chơi với bóng màu xanh 
- Trò chơi dân gian: Chi chi chành cành
- TCM: Ú òa, bóng tròn to



TUẦN 3 VÀ TUẦN 4
Tuần 7 (Từ ngày 21/10 - 25/10/2024); Tuần 8 (Từ 28/10 - 01/11/2024)

Thứ Chơi - tập có chủ định Chơi – tập mọi lúc, mọi nơi

2
Vận động:

Đi theo hướng thẳng – Ngồi lăn 
bóng bằng 2 tay (Bóng To)

3
Nhận biết:

Đồ chơi của bé

4
Văn học:

Thơ: Đến lớp

5 Vận động:
Đi theo hướng thẳng – Ngồi lăn 

bóng bằng 2 tay (Bóng To)
6

Âm nhạc:
Nghe hát: Quả bóng

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay đưa phía trước, hạ xuống
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 
bên phải, trái.
+ Chân: Dang sang 2 bên
- Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi đi theo 
đường thẳng khi đi theo hướng thẳng. Củng 
cố vận động ngồi lăn bóng bằng 2 tay (Bóng 
to).
- Thể hiện nhu cầu mong muốn của mình 
bằng những câu đơn giản.
- Làm quen với chế độ ăn cơm nát và các loại 
thức ăn khác nhau.
- Làm quen với rửa tay, lau mặt
- Xem tranh và trò chuyện về một số đồ chơi 
của bé.
- Nghe và thực hiện một số yêu cầu bằng lời 
nói.
- Nghe hát, nghe nhạc bài hát: Quả bóng
- Đọc thơ theo cô: Đến lớp. 
- Chơi với đồ chơi bé thích: Cầm bóp đồ vật, 
nghe âm thanh của đồ vật.
- Nhận biết một số hành động nguy hiểm: 
Cấu, cắn, cào bạn, cho đồ chơi nhỏ vào mũi, 
tai bạn.
- Nhặt đồ chơi bé thích (nhặt vào lấy ra).
- Hoạt động chơi: 
+ Góc TTV: Chơi với búp bê
+ Góc HĐVĐV: Xếp đường đi đến nhà bạn.
+ Góc NT: Cho trẻ xem tranh truyện
+ Góc VĐ: Chơi với bóng
- TCM: Tập tầm vông, Kéo cưa lừa sẻ

BAN GIÁM HIỆU
(P.Hiệu trưởng ký duyệt)

Nguyễn Hồng Vân

GIÁO VIÊN 1

Vì Thị Lan

GIÁO VIÊN 2

Lò Thị Tâm
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